
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 5: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI 

MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 10 NĂM HỌC 2025-2026 

BÀI 11: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á THỜI CỔ - TRUNG ĐẠI 

Câu 1: Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV là giai đoạn văn minh Đông Nam Á 

A. bước đầu hình thành.   B. bước đầu phát triển. 

C. phát triển rực rỡ.    D. tiếp tục phát triển. 

Câu 2: Một trong những yếu tố tác động đến sự khủng hoảng và suy vong của nhiều quốc gia phong 

kiến Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX là 

A. sự du nhập của Thiên Chúa giáo.            B. sự xâm nhập của các nước phương Tây. 

C. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo.     D. sự bành trướng và xâm lược của Trung Hoa. 

Câu 3: Từ đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, quốc gia cổ đại nào sau đây đã được hình thành trên lãnh 

thổ Việt Nam ngày nay? 

A. Chao – Phray – a.         B. Ta – ru – ma.          C. Phù Nam.          D. Ma – lay – u. 

Câu 4: Sự ra đời của thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên ở Phi – lip – pin năm 1521 là biểu hiện của sự 

du nhập yếu tố văn hóa nào sau đây đến từ phương Tây? 

A. Tôn giáo.          B. Chữ viết.           C. Văn học.          D. Nghệ thuật. 

Câu 5: “Cư dân Đông Nam Á thờ thần Lúa để bảo trợ cho sản xuất nông nghiệp”. Thông tin trên phản 

ánh tín ngưỡng nào sau đây của cư dân Đông Nam Á? 

A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.              B. Tín ngưỡng phồn thực. 

C. Tín ngưỡng tờ thần tự nhiên.              D. Tín ngưỡng thờ thần động vật. 

Câu 6:                                                           
“Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” 

Ngày giổ tổ Hùng Vương của Việt Nam hàng năm là một biểu hiện của hình thức thức tín ngưỡng nào 

sau đây? 

A. Thờ thần động vật.     B. Thờ thần tự nhiên.  

C. Thờ cúng tổ tiên.                          D. Tín ngưỡng phồn thực. 

Câu 7: “Cư dân Đông Nam Á thờ các con vật gần gũi với cuộc sống của xã hội nông nghiệp như trâu, 

cóc, chim, rắn…”. Thông tin trên phản ánh tín ngưỡng nào sau đây của cư dân Đông Nam Á? 

A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.              B. Tín ngưỡng phồn thực. 

C. Tín ngưỡng tờ thần tự nhiên.              D. Tín ngưỡng thờ thần động vật. 

Câu 8: Tôn giáo nào sau đây có nguồn gốc từ Ấn Độ và được truyền bá mạnh mẽ vào khu vực Đông 

Nam Á? 

A. Phật giáo.          B. Đạo giáo.           C. Hồi giáo.           D. Thiên chúa giáo. 

Câu 9: Từ thế kỉ XVI, thông qua hoạt động của các gião sĩ phương Tây, tôn giáo nào sau đây đã từng 

bước được du nhập vào Đông Nam Á ? 

A. Phật giáo.           B. Đạo giáo.           C. Hồi giáo.           D. Thiên chúa giáo. 

Câu 10: Từ khoảng thế kỉ XIII, tôn giáo nào theo chân các thương nhân A-rập và Ấn Độ du nhập vào 

Đông Nam Á? 

A. Ấn Độ giáo.           B. Thiên Chúa giáo.          C. Phật giáo.          D. Hồi giáo. 

Câu 11. Những tôn giáo nào sau đây có nguồn gốc từ Ấn Độ và được truyền bá mạnh mẽ vào khu vực 

Đông Nam Á? 

A. Phật giáo, Hin-đu giáo.                           B. Phật giáo, Hồi giáo 

C. Hồi giáo, Hin-đu giáo.                            D. Hin-đu giáo, Công giáo. 

Câu 12. Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào sau đây chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của văn minh 

Trung Hoa? 

A. Việt Nam.               B. Thái Lan.            C. Ma-lai-xi-a.           D. Mi-an-ma. 
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Câu 13: Trên cơ sở tiếp thu một phần chữ Hán của Trung Quốc, người Việt đã sáng tạo ra chữ viết 

riêng của mình, có tên gọi là 

A. chữ Chăm cổ.      B. chữ Nôm.      C. Chữ Khơ-me cổ.     D. chữ Mã Lai cổ. 

Câu 14: Người Chăm, người Khơ – me, người Thái… ở khu vực Đông Nam Á đã sáng tạo ra chữ viết 

riêng của mình trên cơ sở tiếp thu chữ viết cổ của quốc gia nào sau đây ? 

A. Nhật Bản              B. Ai Cập             C. Ấn Độ             D. Trung Quốc 

Câu 15: Người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở tiếp thu chữ Hán của quốc gia nào sau đây ? 

A. Nhật Bản              B. Ai Cập             C. Ấn Độ             D. Trung Quốc 

Câu 16: Một trong những tác phẩm văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam thời kì cổ - trung đại là 

A. Truyền thuyết Pư – rắc Thon             B. Truyện sử Me – lay – u 

C. Sử thi Đẻ đất đẻ nước                        D. Thần thoại Pun – hơ Nhan  - hơ 

Câu 17: Một trong những thể loại văn học dân gian tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á thời kì cổ -  trung 

đại là 

A. truyện ngắn.  B. kí sự.     C. tản văn.   D. thần thoại. 

Câu 18: Một trong những tác phẩm văn học viết tiêu biểu của Malayxia thời kì cổ - trung đại là  

A. Sử thi Đẻ đất đẻ nước.       B. Truyện sử Me-lay-u.        C. Truyện Kiều.         D. Ức trai thi tập. 

Câu 19: Tác phẩm nào sau đây không phải là thành tựu văn học của Việt Nam thời kì cổ - trung đại? 

A. Tây du kí.            B. Truyện Kiều.         C. Hịch tướng sĩ.      D. Bình ngô đại cáo. 

Câu 20: Tác phẩm nào sau đây là thành tựu văn học của Cam – pu – chia thời kì cổ - trung đại? 

A. Tam quốc diễn nghĩa.        B. Hồng lâu mộng.           C. Nam quốc sơn hà.          D. Riêm Kê. 

Câu 21: Một trong những công trình kiến trúc điển hình ở khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại 

là 

A. đền tháp Bô-rô-bu-đua.        B. vạn lý trường thành.       C. đấu trường Rô – ma.        D. kim tự tháp. 

Câu 22. Công trình kiến trúc nào ở khu vực Đông Nam Á là di sản văn hóa thế giới? 

A. tháp Thạt Luổng.        B. Đền Pác – tê – nông.       C. Vạn lý trường thành.      D. Kim tự tháp. 

Câu 23: Nghệ thuật kiến trúc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến 

trúc 

A. Ấn Độ.            B. Ai Cập.      C. Hi Lạp.           D. La Mã. 

Câu 24: Một trong những công trình kiến trúc Phật giáo điển hình ở khu vực Đông Nam Á là 

A. chùa Vàng.               B. cố cung Bắc Kinh.         

C. Đền Ăng-co-vát.                D. lăng mộ Ta – giơ Ma - han. 

Câu 25: Một trong những công trình điêu khắc tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á thòi kì cổ - trung đại 

là 

A. trống đồng Đông Sơn.                 B. tượng lực sĩ ném đĩa. 

C. tượng thần vệ nữ Mi – lô.            D. đấu trường La Mã. 

III. TỰ LUẬN: 

BÀI 11. VĂN MINH ĐÔNG NAM Á 

Câu 1. Nêu các lĩnh vực nổi bật của văn minh Đông Nam Á. 

Câu 2. Vì sao văn minh Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh của văn minh Ấn Độ và Trung Hoa. 

Câu 3. Theo em, yếu tố nào giúp Đông Nam Á trở thành khu vực có nền văn minh rực rỡ từ sớm? Hãy 

giải thích. 

Câu 4. Dựa vào đặc điểm văn minh Đông Nam Á, hãy liên hệ với đời sống hiện nay và nêu hai biểu 

hiện còn được giữ lại trong văn hóa Việt Nam. 


